
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 414/2024/DS-PT 

Ngày: 12 - 6 - 2024 

 /v  r n     p      t   sản   un        

t ừ  kế  yêu  ầu  ủy    y   ứn  n ận 

quyền sử dụn  đ t 

 

 

NHÂN DANHNƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có : 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Minh 

Các Thẩm phán: B   rần   ị   úy Hồn  

 Ôn   rần N ọ   u n 

- Thư ký phiên tòa: B    ếu P ươn  Quyền -   ư ký  ò  án n ân dân   p 

  o tạ     n  p ố Hồ C í M n . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp
 
cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ôn  H   ăn Hừn -  K ểm sát v ên. 

N  y 12 t án  6 năm 2024  tạ  trụ sở  ò  án n ân dân   p   o tạ     n  

p ố Hồ C í M n  mở p  ên tò  xét xử p ú  t ẩm  ôn  k    vụ án t ụ lý số 

807/2023/TLPT-DS n  y 13 t án  12 năm 2023 về v ệ  “ r n     p      t   

sản   ung,      t ừ  kế, yêu  ầu  ủy g  y   ứng n ận quyền sử dụng đ t”. Do 

Bản án dân sự sơ t ẩm số 46/2023/DS-ST ngày 06/10/2023  ủ   ò  án n ân dân 

tỉn  Bìn    uận bị k án   áo. 

   eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử sơ t ẩm số 1111/2024/QĐ-PT ngày 

02/5/2024    ữ   á  đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà  rần   ị C  s n  năm 1940 (vắn  mặt); 

N ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  n uyên đơn: Bà Hà Thị L  s n  năm 

1970  

Cùn  đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận. 

N ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  b  H    ị L: Ông N uyễn Đứ  Đ, sinh 

năm 1961  đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận  



2 

- Bị đơn: Ông H   ăn C1  s n  năm 1976 ( ó mặt); 

Đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận. 

N ười bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Phạm Thái L1, 

thuộc Đo n luật sư    n  p ố H ( ó mặt); 

Đị    ỉ: số A H  P ườn  A  Quận A     n  p ố Hồ C í M n . 

- Ngườ   ó quyền lợ  v  ng ĩ  vụ l ên qu n:  

1/ Sở     n uyên v  Mô  trườn  tỉn  B; 

N ườ  đạ  d ện: Ôn  Đ o   ế H - P ó G ám đố  C   n án   ăn p òn  Đ2 

( ó đơn x n xét xử vắn  mặt). 

2/ Ủy ban nhân dân thị xã L; 

N ườ  đạ  d ện t eo p áp luật: Ôn  P ạm  rọn  N  - C ủ tị   ( ó đơn x n 

xét xử vắn  mặt). 

3/ Bà H    ị L2  s n  năm 1961 (vắn  mặt); 

4/ Bà H    ị L3  s n  năm 1963 ( ó mặt); 

Ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  b  H    ị L2, bà H    ị L3: Bà Hà Thị 

L  s n  năm 1970 ( ó mặt); 

Đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận.  

N ười giám hộ cho bà Hà Thị L2 có bà Hà Thị L3 (thông báo về việc chỉ 

địn  n ười giám hộ số 138/TB-TA ngày 02/8/2023) 

5/ Ông H   ăn N1  s n  năm 1966 ( ó mặt); 

6/ Bà Hà Thị L  s n  năm 1970 ( ó mặt); 

7/ Bà H    ị L  s n  năm 1972 (vắn  mặt); 

Cùn  đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận. 

8/ Bà H    ị S  s n  năm 1968 ( ó mặt); 

Đị    ỉ: Số A X  p ườn  B  quận B     n  p ố Hồ C í M n . 

Ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  b  H    ị S: Bà Hà Thị L  s n  năm 

1970 ( ó mặt); 

Đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận.  

9/ Bà H    ị L4  s n  năm 1974 (vắn  mặt);  

Đị    ỉ: K u p ố A  p ườn  P  t  n  p ố P  tỉn  Bìn    uận. 

10/ Ông  rần M n  Q  s n  năm 1980 (vắn  mặt); 
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Đị    ỉ:  ổ E  t ôn H  xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận. 

11/ Ủy ban nhân dân xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. 

N ườ  đạ  d ện t eo p áp luật: Ôn   rần   ệt H1 - C ủ tị   ( ó đơn x n xét 

xử vắn  mặt). 

- Ngườ  k áng  áo: Bị đơn ôn  H   ăn C1. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo đơn k ở  k ện  ũng n ư quá trìn  t ụ lý g ả  quyết vụ án, nguyên đơn 

bà  rần   ị C v  ngườ  đạ  d ện t eo ủy quyền trìn  b y: Bà C l  vợ  ủ  ôn  Hà 

 ăn L5 (s n  năm 1940    ết năm 2010)  ôn  H   ăn C1 l   on tr   út  ủ  b  v  

ông H   ăn L5.  ron  t ờ  kỳ  ôn n ân vợ   ồn   ó tạo dựn  số t   sản s u  

- 01  ăn n     p 4 d ện tí h 100 m
2
 đượ  xây dựn  trên t ử  đ t số 206  tờ 

bản đồ số 1  d ện tí   3920 m
2
  t eo    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t số N 

900196 do Ủy ban nhân dân (UBND)  uyện H m  ân   p n  y 28/10/1999  

tron  p ần đ t n y   ún  tô   ó        o  á   on một p ần l m n   ở n ưn  

  ư  tá   sổ. 

- 01  o tôm d ện tí   k oản  5 s o tạ  t ôn H  xã    t ị xã L. 

Ngày 10/10/2010, ông H   ăn L5 đã lập d    ú  p ân      t   sản trên   o 

các con, trong di chúc ông L5 để n   v  đ t m  vợ   ồn  b  đ n  ở   o ôn  Hà 

 ăn C1 v  p ần đ t  òn lạ  số N 900196 do UBND  uyện H ngày 28/10/1999, 

(s u k   trừ p ần đã        o  á   n    ị em k á ) p ần  o tôm k oản  1500 m
2
 

d    ú    ỉ địn    o ôn  C1   ó trá   n  ệm p ố   ợp  á   n    ị em   ăm só  

vợ   ồn  b  k   tuổ       t ờ  ún  t ên. 

Năm 2018 b  v   á   on lập văn bản t ỏ  t uận      t   sản t ừ  kế  ủ  

ông H   ăn L5  tron  đó  á  t ử  đ t  ó    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t 

đều đã p ân       r ên  t ử  đ t l   ồ tôm d ện tí   5 s o   ư  t ỏ  t uận p ân 

    . P ần d  sản  ủ  ôn  L5  ó  ăn n   tự v  d ện tí   đ t  òn lạ    ún  tô  

t ốn  n  t để   o ôn  H   ăn C1  ưởn  v  đứn  tên trên sổ đỏ. 

Sau khi ông H   ăn C1 s n  tên  á  t ử  đ t trên t ì l m t ủ tụ  tá   

t  n  2 t ử  mớ   ồm:  

- Thử  đ t số 259, tờ bản đồ số 10, diện tích 451,7m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã 

T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận theo Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t số CM 

654401 do Sở     n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p ngày 18/10/2018; 

- Thử  đ t số 262, tờ bản đồ số 10, diện tích 261,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã 

T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận theo Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở 
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hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ  đ t số số CM 654403 do Sở Tài nguyên 

v  Mô  trường tỉnh B c p ngày 18/10/2018; 

- Riêng thử  đ t số 218, tờ bản đồ số 11, diện tích 5.034,5m
2
 toạ lạc tại 

thôn H, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; số BQ 361905 do Ủy ban nhân dân thị 

xã L c p cho ông H   ăn C1 n  y 27/01/2014. Do b    ư    o ôn  C1 ao tôm 

này nên vẫn là tài sản chung củ      đìn  b . 

Sau khi ông H   ăn C1 hoàn t t thủ tục thửa kế ông H   ăn C2 trở mặt 

xá  định tài sản nhà tự và ao tôm là của ông, ông C1 b t hiếu đuổi bà và bà Hà 

Thị L2 (chị ruột ông C1) ra khỏi nhà, không thực hiện n  ĩ  vụ   ăm só  b   

không lo nhang khói cho ông bà tổ t ên   ôn   n xã đã n  ều lần mời ông C1 làm 

việc, vận độn  n ưn  k ôn  được. Nay bà yêu cầu:  

- Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền vớ  đ t số CM 650893 do Sở     n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p 

cho ông H   ăn C1 n  y 27/8/2014 đối với thử  đ t số 259, tờ bản đồ số 10, 

diện tích 451,7m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận; Phân chia ½ giá 

trị tài sản cho bà. 

- Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t số CM 650899 do Sở Tài 

n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p cho ông H   ăn C1 n  y 27/8/2014 đối với 

thử  đ t số 262, tờ bản đồ số 10, diện tích 261,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, 

tỉnh Bình Thuận; Phân chia ½ giá trị tài sản cho bà. 

- Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền vớ  đ t số BQ 361905 do Ủy ban nhân dân thị xã L cho ông Hà 

 ăn C1 n  y 27/01/2014 đối với thử  đ t số 218, tờ bản đồ số 11, diện tích 

5.034,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận;  

- Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với tài sản do ông H   ăn L5 

để lại là ½ ao tôm có diện tích 5.034m
2
 đ t nuôi trồng thủy sản toạ lạc tại thôn 

H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận   o 09 n ười thừa kế gồm: bà Trần Thị C, bà Hà 

Thị L2, bà Hà Thị L3, ông H   ăn N1, bà Hà Thị S, bà Hà Thị L (sin  năm 

1970), bà Hà Thị L (s n  năm 1972)  b  Hà Thị L4 và ông H   ăn C1. 

Trong quá trình giải quyết và tạ  p  ên tò   n uyên đơn   ỉ yêu cầu khởi 

kiện n ư s u: 

Phân chia di sản thừa kế theo pháp luật đối với tài sản do ông H   ăn L5 

để lại là ao tôm có diện tí   đo đạc thực tế là 5.705m
2
 đ t nuôi trồng thủy sản 

toạ lạc tại thôn H, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận t eo  ướng chia cho ông Hà 

 ăn C1 1.500 m
2
 đ t, phần diện tí   đ t còn lạ       đều cho bà Trần Thị C 07 

anh chị em còn lạ  tron      đìn  l  t   sản chung của ông H   ăn L5 và bà Trần 
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Thị C 

Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền vớ  đ t số BQ 361905 do Ủy ban nhân dân thị xã L cho ông Hà 

 ăn C1 n  y 27/01/2014 đối với thử  đ t số 218, tờ bản đồ số 11, diện tích 

5.034,5m
2
 đo đạc thực tế là 5.705m

2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, tỉnh Bình 

Thuận. 

Bị đơn ông H  Văn C1 trình bày:  

Ôn  k ôn  đồn  ý t eo yêu  ầu      t   sản  ủ  b   rần   ị C  vì trướ  

đây     ôn  l  ôn  H   ăn L5 k    òn sốn   ôn  L5 và bà  rần   ị C còn minh 

mẫn đã lập d    ú  rồ    ọp     đìn  t ốn  n  t      đ t đ     o  á   on đứn  

tên tron  đó ôn  đượ      :  

-Thử  đ t số 259, tờ bản đồ số 10, diện tích 451,7m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã 

T, T, tỉnh Bình Thuận theo Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t số CM 654401 

do Sở     n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p ngày 18/10/2018; 

- Thử  đ t số 262, tờ bản đồ số 10, diện tích 261,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã 

T, T, tỉnh Bình Thuận theo Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền vớ  đ t số số CM 654403 do Sở Tài nguyên và 

Mô  trường tỉnh B c p ngày 18/10/2018; 

- Riêng thử  đ t số 218, tờ bản đồ số 11, diện tích 5.034,5m
2
 toạ lạc tại 

thôn H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận; số BQ 361905 do Ủy ban nhân dân thị xã L 

c p cho ông H   ăn C1 ngày 27/01/2014, do ông cùng ông L5 k    p á  s u đó 

    ôn    o ôn  đứng tên. 

Người có quyền lợ , ng ĩ  vụ liên quan Sở     nguyên v  Mô  trường tỉnh 

B trình bày: 

Ngày 28/10/1999, UBND  uyện H ( ũ)   p G  y   ứn  n ận quyền sử 

dụn  đ t số N 900196   o  ộ ôn  H   ăn L5; vớ  d ện tí  : 3.920 m
2
 trong đó: 

Có 200 m
2
 đ t ở tạ  nông t ôn và 3.720 m

2
 đ t trồng  ây   ng năm k á )  tạ  xã 

    uyện H  tỉn  Bìn    uận. Ngày 26/3/2018, bà H    ị L l  n ườ  đạ  d ện 

  o n ữn  n ườ  t ừ  kế nộp  ồ sơ   p đổ  G  y   ứn  n ận v  đăn  ký b ến 

độn    ảm d ện tí   do l m đườn     o t ôn  nông thôn. 

Qu  t ẩm tr   ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 37 v  Đ ều 76 N  ị địn  số 43/2014/NĐ- 

CP n  y 15/5/2014  ủ  C ín  p ủ quy địn      t ết t     n  một số đ ều  ủ  

Luật Đ t đ  ; Quyết địn  số 142/QĐ-S NM  n  y 28/02/2018  ủ  G ám đố  

Sở   về v ệ  ủy quyền   p G  y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t  quyền sở  ữu 

n   ở v  t   sản k á   ắn l ền vớ  đ t. C   n án   ăn p òn  Đ2 đã trìn   ăn 

p òn  Đăn  ký đ t đ   tỉn  B t u  ồ  G  y   ứn  n ận số N 900196 v  đồn  



6 

t ờ    p đổ  t  n  02 G  y   ứn  n ận v o n  y 28/5/2018   o b  H    ị L là 

n ườ  đạ  d ện  ủ  n ữn  n ườ  t ừ  kế;  ụ t ể: 

G  y   ứn  n ận số CI 036431  t ử  đ t số 253  tờ bản đồ số 10  d ện tích: 

1.165,7 m
2
  đ t trồn   ây   n  năm k á . 

G  y   ứn  n ận số CI 036432  t ử  đ t số 252  tờ bản đồ số 10  d ện tí  : 

2.322,6 m
2
 (tron  đó: 200 m

2
 đ t ở tạ  nôn  t ôn v  2.122 6 m

2
 đ t trồn   ây 

  n  năm k á ). 

Ngày 17/8/2018, bà H    ị L v  n ữn  n ườ   ùn  t ừ  kế đề n  ị tá   

t ử  đ t số 252  tờ bản đồ số 10 tạ  G  y   ứn  n ận số CI 036432 t  n  07 

t ử  đ t. Qu  t ẩm tr   ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 37 v  Đ ều 75 N  ị địn  số 

43/2014/NĐ-CP n  y 15/5/2014  ủ  C ín  p ủ; Quyết địn  số 142/QĐ- 

S NM  n  y 28/02/2018  ủ  G ám đố  Sở  . Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 đã 

trìn   ăn p òn  Đăn  ký đ t đ   t u  ồ  G  y   ứn  n ận số CI 036432 v  

đồn  t ờ    p mớ  t  n  7 G  y   ứn  n ận v o n  y 27/8/2018   o b  H    ị 

L l  n ườ  đạ  d ện  ủ  n ữn  n ườ  t ừ  kế;  ụ t ể: 

Gi y   ứn  n ận số CM 650897; vớ  d ện tí  : 358 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650896; vớ  d ện tí  : 304 4 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650895; vớ  d ện tí  : 316 2 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650894; vớ  d ện tí  : 381 5 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650898; vớ  d ện tích: 249,3 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650893; vớ  d ện tí  : 451 7 m
2
. 

G  y   ứn  n ận số CM 650899; vớ  d ện tí  : 261 5 m
2
. 

Ngày 10/9/2018, Chi nhánh  ăn p òn  Đ2  ó t ếp n ận  ồ sơ n ận t ừ  kế 

củ  ôn  H   ăn C1.   eo nộ  dun   ăn bản p ân      d  sản t ừ  kế đã đượ  

UBND xã T   ứn  t ự  n  y 07/9/2018; số   ứn  t ự : 782  Quyển số 

01/2018/TP/CC-SC /HĐGD t ì ôn  H   ăn C1 đượ  n ận t ừ  kế đố  vớ  

quyền sử dụn  đ t tạ  G  y   ứn  n ận số CM 650893 v  số CM 650899. 

Qu  t ẩm tr   ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 188 Luật Đ t đ   năm 2013; Đ ều 79 N  ị 

địn  số 43/2014/NĐ-CP ng y 15/5/2014  ủ  C ín  p ủ. N  y 19/9/2018  C   

nhánh  ăn p òn  Đ2 xá  n ận tạ  tr n  3 G  y   ứn  n ận số CM 650893 v  số 

CM 650899; vớ  nộ  dun : Để t ừ  kế   o ôn  H   ăn C1. 

Ngày 08/10/2018, Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 có tiếp n ận  ồ sơ   p đổ  

G  y   ứn  n ận số CM 650893 v  số CM 650899  ủ  ôn  H   ăn C1. 
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Qu  t ẩm tr   ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 37 v  Đ ều 76 N  ị địn  số 43/2014/NĐ-

CP n  y 15/5/2014  ủ  C ín  p ủ; Quyết địn  số 142/QĐ-STNMT ngày 

28/02/2018  ủ  G ám đố  Sở  . Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 đã trìn   ăn p òn  

Đăn  ký đ t đ   t u  ồ  G  y   ứn  n ận số CM 650893 v  số CM 650899  

đồn  t ờ    p đổ  t  n  G  y   ứn  n ận số CM 654401 v  số CM 654403. 

Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 đã n ận đượ  đơn n ận t ừ  kế  ủ  ôn  H   ăn 

C1. Theo nộ  dun  văn bản p ân      t ừ  kế đượ  UBND xã T   ứn  t ự  

n  y 7/9/2018; G  y   ứn  n ận số: 782  Sổ số 01/2018/ P/CC-SC /HĐGD  

ông H   ăn C1 n ận t ừ  kế quyền sử dụn  đ t t eo G  y   ứn  n ận số CM 

650893 v  CM số 650899. Qu  xem xét  ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 188 Luật Đ t đ   

2013; Đ ều 79 N  ị địn  số 43/2014/ND-CP n  y 15 t án  5 năm 2014  ủ  

C ín  p ủ. N  y 19/9/2018  C   n án   ăn p òn  Đ2 xá  n ận tạ  tr n  3 G  y 

  ứn  n ận số CM 650893 v  CM số 650899; vớ  nộ  dun : Để lạ  d    ú    o 

ông H   ăn C1  4.  ề v ệ  đề n  ị      ạn G  y   ứn  n ận số CM 650893 v  

CM số 650899  ủ  ôn  H   ăn C1. Ngày 8/10/2018, Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 

đã n ận đượ   ồ sơ  ủ  ôn    ồ sơ đề n  ị      ạn G  y   ứn  n ận số CM 

650893 và CM 650899. H   ăn C1 Qu  t ẩm tr   ồ sơ   ăn  ứ Đ ều 37 v  Đ ều 

76 N  ị địn  số 43/2014/ND-CP n  y 15 t án  5 năm 2014  ủ  C ín  p ủ; 

Quyết địn  số 142/QD-S NM  n  y 28/02/2018  ủ  G ám đố  Sở  . Chi 

nhánh  ăn p òn  Đ2 trìn   ăn p òn  Đăn  ký đ t đ   t u  ồ  G  y   ứn  n ận 

số CM 650893 v  số CM 650899  đồn  t ờ    p đổ  t  n  G  y   ứn  n ận 

quyền sử dụn  đ t số CM 654401 v  số CM 654403. 

Người có quyền lợ , ng ĩ  vụ liên quan Ủy ban nhân dân thị xã L trình bày: 

Theo Di chúc lập ngày 10/10/2010 có xác nhận của UBND thị xã L. Xã T ngày 

25/10/2010 nêu rõ: Ông H   ăn C1  s n  năm 1976  CMND số 260955544 do 

tỉnh Bình Thuận c p n  y 11/9/2007 đượ   ưởng một lô đ t “D ện tí   đ t ao 

nuôi tôm khoảng 1.500 m
2
, hiện tạ    ư   ó    y chứng nhận quyền sử dụng 

đ t.”  uy n  ên, trong di chúc không nói cụ thể phần nào của khu vực này giáp 

đ t (Đ1, T, N, B) và giáp vớ  đ t nào. Diện tí   ước tính chỉ khoảng 1.500 m
2
, 

  ư   ó số liệu đo đạc thực tế nên k   đo đạ  để c p Gi y chứng nhận quyền sử 

dụn  đ t, Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 đo theo ông H   ăn C1, diện tí   đo đạc 

t eo quy định. hiện trạng sử dụng thực tế là 5.034,5 m
2
. Toàn bộ diện tích 

5.034,5 m
2
 n y được UBND xã T xác nhận l  ôn  b  k     o n  năm 1975  để 

lại di sản cho con theo di chúc có xác nhận của UBND xã T ngày 25/10/2010; 

không có tranh ch p, phù hợp với quy hoạch sử dụn  đ t. Căn  ứ vào hiện trạng 

sử dụn  đ t, nguồn gố  đ t, sự phù hợp quy hoạch sử dụn  đ t và tình trạng 

tranh ch p đ t đ   đã được UBND xã T xác nhận, so với quy định của pháp luật, 

trường hợp của ông H   ăn C1  ó đủ đ ều kiện để được xem xét  để c p Gi y 
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chứng nhận quyền sử dụn . đ t nên Chi nhánh  ăn p òn  Đ2 đã  o n t t hồ sơ 

chuyển giao cho Sở     n uyên v  Mô  trường thị xã L để t  m mưu UBND thị 

tr n L c p Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền nhà ở và quyền tài chính. 

Tài sản khác gắn liền vớ  đ t BQ 361905 ngày 27/01/2013, thử  đ t số 218, tờ 

bản đồ số 11, diện tích 5.034,5 m
2
 đ t   ăn nuô     ăn nuô  sản phẩm của ông 

H   ăn C1. 

Ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l ên qu n: Bà Hà Thị L2, bà Hà Thị L3, ông 

H  Văn N1, bà Hà Thị S, bà Hà Thị L (s n  năm 1970), b  Hà Thị L (s n  năm 

1972), bà Hà Thị L4, đại diện theo ủy quyền bà Hà Thị L (s n  năm 1970) trìn  

bày : thống nh t chia cho ông H   ăn C1 1.500 m
2
 đ t hồ tôm, phần diện tích 

đ t còn lạ       đều cho bà Trần Thị C và 07 anh chị em còn lạ  tron      đìn  vì 

tài sản chung của ông H   ăn L5 và bà Trần Thị C. 

Ngườ   ó quyền lợ  ng ĩ  vụ l ên qu n: Ông Trần Quang M không trình 

bày ý kiến.  

Ủy b n n ân dân xã  , t ị xã L trình bày: d ện tí   đ t  ồ nuô  trồn  t ủy 

sản diện tích 5.034,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận. Có nguồn 

gốc do vợ chồng ông H   ăn L5, bà Trần Thị C  k     o n  trướ  năm 1975.  

   eo sơ đồ hiện trạng  thử  đ t do Chi nhánh văn p òn  Đ2 đo đạc ngày 

17/2/2023, diện tí   đ t tranh ch p là 5.705m
2 

tọa lạc tại thôn H, xã T, thị xã L, 

tỉnh Bình Thuận. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 46/2023/DS-ST ngày 06/10/2023 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã quyết định: 

1. Đìn    ỉ xét xử đố   á  yêu  ầu: 

- Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền vớ  đ t số CM 650893 do Sở     n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p 

cho ông H   ăn C1 n  y 27/8/2014 đối với thử  đ t số 259, tờ bản đồ số 10, 

diện tích 451,7m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, tỉnh Bình Thuận; Phân chia ½ giá 

trị tài sản cho bà. 

- Huỷ Gi y chứng nhận quyền sử dụn  đ t số CM 650899 do Sở Tài 

n uyên v  Mô  trường tỉnh B c p cho ông H   ăn C1 n  y 27/8/2014 đối với 

thử  đ t số 262, tờ bản đồ số 10, diện tích 261,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, xã T, T, 

tỉnh Bình Thuận; Phân chia ½ giá trị tài sản cho bà. 

2. C  p n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  n uyên đơn b   rần   ị C: 

Huỷ G  y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t  quyền sở  ữu n   ở v  t   sản 

k á   ắn l ền vớ  đ t số BQ 361905 do UBND t ị xã L   p   o ôn  H   ăn C1 
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đối với thử  đ t số 218, tờ bản đồ số 11, diện tích 5.034,5m
2
 toạ lạc tại thôn H, 

xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận; 

Chia cho ông H   ăn C1 diện tí   đ t 1.500 m
2
 trên tổng diện tí   đo đạc 

thực tế 5.706,3 m
2
 được ký hiệu tạ   á  đ ểm 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 

t eo sơ đồ hiện trạng thử  đ t do Chi nhánh văn p òn  Đ2 đo đạc ngày 

17/2/2023, tọa lạc tại thôn H, xã T, thị xã L, tỉnh Bình Thuận. 

Chia cho bà Trần Thị C, bà Hà Thị L2, bà Hà Thị L3, ông H   ăn N1, bà 

Hà Thị S, bà Hà Thị L (s n  năm 1970)  b  Hà Thị L (s n  năm 1972)  b  Hà 

Thị L4 mỗ  n ười 525,7875 m
2
 (tổn   ộn  l  4.206,3 m

2
) trên tổng diện tí   đo 

đạc thực tế 5.706,3 m
2
 được ký hiệu tạ   á  đ ểm 

1,2,3,4,5,6,17,18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 t eo sơ đồ hiện trạng thử  đ t 

do Chi nhánh văn p òn  Đ2 đo đạc ngày 17/2/2023, tọa lạc tại thôn H, xã T, thị 

xã L, tỉnh Bình Thuận. Bà Trần Thị C, bà Hà Thị L2, bà Hà Thị L3, ông H   ăn 

N1, bà Hà Thị S, bà Hà Thị L (s n  năm 1970)  b  Hà Thị L (s n  năm 1972)  b  

Hà Thị L4 thống nh t giao cho bà Hà Thị L (s n  năm 1970) n ận v  đứng tên 

quản lý sử dụng trên diện tí   đ t được chia. 

N o   r  bản án sơ t ẩm  òn quyết địn  về     p í tố tụn   án p í v  quyền 

k án   áo t eo quy địn  p áp luật. 

Ngày 17/10/2023, bị đơn ôn  H   ăn C1  ó đơn k án   áo to n bộ bản án 

sơ t ẩm nêu trên.  

Tại phiên tòa phúc thẩm,  

Bị đơn ôn  H   ăn C1 và n ườ  bảo vệ quyền v  lợ  í    ợp p áp  ủ  bị 

đơn l  Luật sư P ạm   á  L1 t ốn  n  t đề n  ị Hộ  đồn  xét xử p ú  t ẩm 

   p n ận yêu  ầu k án   áo  sử  to n bộ bản án sơ t ẩm t eo  ướn  xá  địn  

t   sản   un   ủ  ôn  H   ăn L5 và bà  rần   ị C l  p ần đ t  o nuô  tôm có 

d ện tí   1.500 m
2
; d  sản t ừ  kế do ôn  H   ăn L5   ết để lạ  l  p ần đ t  o 

nuô  tôm  ó d ện tí   1.500m
2
 :2 =750 m

2
; bà  rần   ị C (vợ ôn  L5) đượ  

quyền sử dụn  1.500m
2
 :2 =750 m

2
 l  d ện tí   1/2 d ện tí   p ần đ t  o nuô  

tôm; bà  rần   ị C (vợ ôn  L5) và bà H  t ị L6 (con ông L5, thành niên mà 

k ôn   ó k ả năn  l o độn ) đượ   ưởn  d  sản bằn      p ần b  su t  ủ  một 

n ườ  t ừ  kế t eo p áp luật   ụ t ể l  b   rần   ị C, bà H    ị L2 mỗ  n ườ  

đượ   ưởn  2/3 x (750m
2
/8)= 62,5 m

2
 t eo quy địn  tạ  Đ ều 644 Bộ luật Dân 

sự năm 2015; ôn  H   ăn C1 đượ   ưởn  d  sản t ừ  kế t eo tờ d    ú  do ôn  

H   ăn L5 lập n  y 10/10/2010  đượ   ưởn  p ần d ện tí   đ t  o tôm 750m
2 

- 

(62,5 m
2
+62,5m

2
) = 595 m

2
;
 
k ôn     p n ận yêu  ầu  ủ  b  H    ị L3, ông Hà 

 ăn N1, bà H    ị L (s n  năm 1970)  b  H    ị L (s n  năm 1972) v  b  Hà 

  ị L4 về v ệ  yêu  ầu      d  sản t ừ  kế t eo p áp luật đố  vớ  d  sản t ừ  kế 
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do ông H   ăn L5   ết để lạ ; ôn  H   ăn C1 đượ       d ện tí    o nuô  tôm 

là 5.034 m
2
 -1.500 m

2
 =3.534 m

2
 (đo đạ  t ự  tế l  5.706 3 m

2
 -1.500 m

2
 =4.206 

m
2
) do v ệ  ôn  H   ăn C1   n  tá  sử dụn  từ năm 2010 đến n y  ôn  H   ăn 

C1  ó  ôn  sứ  tôn tạo  bảo quản  k     o n  đố  vớ  d  sản t ừ  kế do ôn  Hà 

 ăn C1   ết để lạ ; bá  to n bộ yêu  ầu k ở  k ện  ủ  n uyên đơn b   rần   ị 

C về yêu  ầu  ủy    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t  quyền sở  ữu n   ở v  t   

sản  ắn l ền vớ  đ t số BQ 361905 do UBND t ị xã L   p   o ôn  H   ăn C1 

đố  vớ  t ử  đ t số 218  tờ bản đồ số 11  d ện tí   5.034 5 m
2
 tọ  lạ  tạ  thôn H, 

xã    t ị xã L  tỉn  Bìn    uận.  ớ   á  lý do: 

N  y 15/11/2021   ò  án n ân dân tỉn  Bìn    uận t ụ lý vụ án sơ t ẩm 

số 64/2021/TLST-DS  n ưn  Hộ  đồn  xét xử sơ t ẩm áp dụn   á  Đ ều 658  

667  668  669 Bộ luật dân sự 2005  để xá  địn  d    ú   ủ  ôn  H   ăn L5 và 

bà  rần   ị C   ư   ó   ệu lự  do b   rần   ị C   ện  òn sốn   đã v  p ạm 

n   êm trọn  về v ệ  áp dụn  p áp luật.  ò  án   p sơ t ẩm xá  địn  d  sản 

thừ  kế do ôn  H   ăn L5   ết để lạ  l  p ần đ t  o tôm  ó d ện tí   5.034m
2
 

(đo đạ  t ự  tế 5.706 3 m
2
) k ôn  p ù  ợp vớ   á    ứn   ứ tạ   ồ sơ. 

Bà H    ị L  n ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  n uyên đơn v  n ữn  

n ườ   ó quyền lợ   n  ĩ  vụ l ên qu n  ôn  N uyễn Đứ  Đ, bà H    ị L3, ông 

H   ăn N1  đề n  ị Hộ  đồn  xét xử p ú  t ẩm k ôn     p n ận yêu  ầu k án  

 áo  ủ  bị đơn    ữ n uyên bản án sơ t ẩm. 

Đạ  d ện   ện k ểm sát n ân dân   p   o tạ     n  p ố Hồ C í M n  trìn  

b y qu n đ ểm:  

 ề tố tụn :   ẩm p án v  Hộ  đồn  xét xử t ự    ện đún  quy địn   ủ  

p áp luật tố tụn . Cá  đươn  sự t ự    ện quyền  n  ĩ  vụ t eo đún  quy địn  

p áp luật. 

 ề nộ  dun : Căn  ứ  á  t   l ệu   ứn   ứ  ó tron   ồ sơ  xá  địn  bản án 

sơ t ẩm tuyên xử l   ó  ăn  ứ. Bị đơn ôn  H   ăn C1 k ôn   un    p đượ  

  ứn   ứ n o mớ  để   ứn  m n    o k án   áo  ủ  mìn   đề n  ị Hộ  đồn  xét 

xử k ôn     p n ận yêu  ầu k án   áo  ủ  ôn  C1 v    ữ n uyên bản án dân sự 

sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Căn  ứ  á  t   l ệu    ứn   ứ  ó tron   ồ sơ vụ án v  kết quả tr n  tụn  

 ủ   á  bên đươn  sự tạ  p  ên to   Hộ  đồn  xét xử n ận t  y. 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Đơn k án   áo  ủa bị đơn ôn  H   ăn C1 trong hạn luật định, hợp lệ 

nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 
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[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, n ữn  n ườ   ó quyền lợ   n  ĩ  vụ l ên 

quan gồm Ủy ban nhân dân thị xã L, Sở     n uyên v  Mô  trường tỉnh B, Ủy 

ban nhân dân xã T  đều  ó văn bản xin xét xử vắng mặt. Căn  ứ k oản 2 Đ ều 

296  ủ  Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015   ò  án t ến   n  p  ên to  p ú  t ẩm 

xét xử vắn  mặt n ữn  n ườ  t  m     tố tụn  trên. 

[2] Xét kháng cáo của bị đơn: 

[2.1]  ề năn  lự    n  v  dân sự  ủ  n uyên đơn: tạ  p  ên tò  p ú  t ẩm 

bị đơn l  ôn  H   ăn C1  ó đư  mẹ  ủ  mìn  l  b   rần   ị C - n uyên đơn 

tron  vụ k ện - đến t  m     p  ên tò  trên xe lăn  Hộ  đồn  xét xử  ó  ỏ  b  C 

n ưn  b  k ôn  trả lờ  đượ    ó b ểu   ện m t k ả năn  n ận t ứ .  

Hộ  đồn  xét xử đã  ỏ  v   á  n ườ   on  ủ  b  C đều trìn  b y t ốn  n  t 

là bà C bị lẫn  sứ  k ỏe yếu do bị t   b ến;  á  ôn  C1, ông N1   o rằn  mẹ 

mìn  bị lẫn từ trướ  năm 2018  r ên  b  L (s n  năm 1970)   o rằn  b  C bị m t 

năn  lự  n ận t ứ  từ  uố  năm 2023. Ôn  C1 k  ếu nạ  l  tron  quá trìn  t ụ 

lý    ả  quyết tạ    p sơ t ẩm  ôn  đã  ó đơn yêu  ầu  ò  án trưn   ầu   ám địn  

k ả năn  n ận t ứ  v  năn  lự    ịu trá   n  ệm dân sự đố  vớ  n uyên đơn b  

 rần   ị C v o n  y 15/5/2020   ò  án n ân dân t ị xã L    đã lập b ên bản l y 

lờ  k    n  y 29/5/2020 v  ôn  đã nộp t ền   ám địn  (BL 85  BL 47) n ưn  

 ò  án   p sơ t ẩm đã k ôn    o   ám địn . 

 ớ   á  t   l ệu    ứn   ứ nó  trên  Hộ  đồn  xét xử xét t  y v ệ   ò  án 

  p sơ t ẩm k ôn  t ến   n  v ệ  trưn   ầu   ám địn  k ả năn  n ận t ứ  v  

năn  lự    ịu trá   n  ệm dân sự đố  vớ  n uyên đơn b   rần   ị C theo yêu 

 ầu  ủ  bị đơn trướ  k   mở p  ên tò  l  v  p ạm k oản 1  2 Đ ều 102 Bộ luật tố 

tụn  dân sự. 

[2.2]  ề   á trị p áp lý  ủ  Hợp đồn  ủy quyền t  m     tố tụn : N  y 

17/10/2019  n uyên đơn b   rần   ị C ủy quyền   o b  H    ị L (s n  năm 

1970) t  m     tố tụn  tạ   ò  án  á    p đố  vớ  vụ án tr n     p vớ  bị đơn 

ông H   ăn C1; 2 bên đã lập Hợp đồn  ủy quyền  ùn  n  y tạ  Ủy b n n ân 

dân xã T,   ị xã L  tỉn  Bìn    uận (BL 37). 

 ạ  p  ên tò    á   on  ủ  b  C t ốn  n  t trìn  b y l  b  C k ôn  b ết 

  ữ  k ôn  b ết đọ   b ết v ết; Hộ  đồn  xét xử đã  ỏ  v  b  L (s n  năm 1970) 

l  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  n uyên đơn  ũn  t ừ  n ận bản t ân b  L không 

b ết đọ   b ết v ết  k   l m Hợp đồn  ủy quyền t  m     tố tụn    ữ  b  C vớ  b  

L tạ  Ủy b n n ân dân xã T, t ị xã L  tỉn  Bìn    uận k ôn   ó n ườ  l m 

  ứn   k ôn   ó đọ  lạ    o  á  bên n  e m    ỉ   o 2 bên đ ểm   ỉ m  t ô . 

  eo quy địn  tạ  k oản 2 Đ ều 47 Luật Côn    ứn : “ rường  ợp ngườ  

yêu  ầu  ông   ứng k ông đọ  đượ , k ông ng e đượ , k ông ký, đ ểm   ỉ đượ  
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 oặ  trong n ững trường  ợp k á  do p áp luật quy địn  t ì v ệ   ông   ứng 

p ả   ó ngườ  l m   ứng. Ngườ  l m   ứng p ả  l  ngườ  từ đủ 18 tuổ  trở lên, 

 ó năng lự    n  v  dân sự đầy đủ v  k ông  ó quyền, lợ  í    oặ  ng ĩ  vụ l ên 

qu n đến v ệ   ông   ứng. Ngườ  l m   ứng do ngườ  yêu  ầu  ông   ứng mờ , 

nếu ngườ  yêu  ầu  ông   ứng k ông mờ  đượ  t ì  ông   ứng v ên   ỉ địn ”. 

Bên  ạn  đó  k oản 3 Đ ều 36  ủ  N  ị địn  23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 

quy địn  về   p bản s o từ sổ  ố     ứn  t ự  bản s o từ bản   ín     ứn  t ự  

  ữ ký v    ứn  t ự   ợp đồn      o dị    ó quy địn . “3. Các bên tham gia 

 ợp đồng, g  o dị   p ả  ký trướ  mặt ngườ  t ự    ện   ứng t ự … rường 

 ợp ngườ  yêu  ầu   ứng t ự  k ông ký đượ  t ì p ả  đ ểm   ỉ; nếu ngườ  đó 

k ông đọ  đượ , k ông ng e đượ , k ông ký, k ông đ ểm   ỉ đượ  t ì p ả   ó 

02 (   ) ngườ  l m   ứng. Ngườ  l m   ứng p ả   ó đủ năng lự    n  v  dân sự 

v  k ông  ó quyền, lợ  í    oặ  ng ĩ  vụ l ên qu n đến  ợp đồng, g  o dị  ”. 

Đối chiếu vớ   á  quy định trên, Hộ  đồng xét xử xét th y Hợp đồn  ủy 

quyền t  m     tố tụn    ữ  b  C vớ  b  L tạ  Ủy b n n ân dân xã  , t ị xã L  

tỉn  Bìn    uận k ôn  t ự    ện đún  trìn  tự  t ủ tụ  nó  trên l  v  p ạm p áp 

luật   ò  án   p sơ t ẩm đã k ôn  xem xét  đán    á tín   ợp p áp  ủ  Hợp 

đồn  ủy quyền  từ đó xá  địn  b  H    ị L (s n  năm 1970) t  m     tố tụn  

vớ  tư  á   n ườ  đạ  d ện t eo ủy quyền  ủ  n uyên đơn l  t  ếu  ăn  ứ  k ôn  

đún  p áp luật. 

 ừ n ữn  n ận địn  nó  trên  Hộ  đồn  xét xử n ận t  y v ệ  t u t ập 

  ứn   ứ v    ứn  m n   ủ   ò  án   p sơ t ẩm k ôn  t eo đún  quy địn  tạ  

C ươn   II  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự  k ôn  t ể bổ sun   k ắ  p ụ  đượ  tạ  

p  ên tò  p ú  t ẩm  do đó  ần p ả   ủy to n bộ bản án sơ t ẩm     o  ồ sơ   o 

 ò  án   p sơ t ẩm t ụ lý    ả  quyết lạ  t eo t ủ tụ    ung.  

Qu n đ ểm củ  đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, ý kiến củ  n ườ  đại 

diện theo ủy quyền củ  n uyên đơn  n ữn  n ườ   ó quyền lợ   n  ĩ  vụ l ên 

quan, không phù hợp với nhận định của Hộ  đồng xét xử nên k ôn  được ch p 

nhận. Do bản án sơ t ẩm bị  ủy vì v  p ạm n   êm trọn  t ủ tụ  tố tụn  nên Hộ  

đồn  xét xử k ôn  xem xét   ả  quyết nộ  dun  vụ án  k ôn  xét yêu  ầu k án  

 áo  ủ  bị đơn ôn  H   ăn C1. 

[3]  ề án p í dân sự: Do bản án sơ t ẩm bị  uỷ nên bị đơn ông H   ăn C1 

k ôn  p ả    ịu án p í p ú  t ẩm. Án p í sơ t ẩm v   á      p í tố tụn  k á  sẽ 

đượ  xá  địn  lạ  k     ả  quyết lạ  vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

 ì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ k oản 3 Đ ều 308 Bộ luật  ố tụn  dân sự năm 2015; Đ ều 47 Luật 

Côn    ứn   Đ ều 36 N  ị địn  số 23/2015/NĐ-CP n  y 12/6/2015; Áp dụn  

N  ị quyết số 326/2016/UB  -QH14 n  y 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ườn  vụ 

Quố   ộ  quy địn  mứ  t u  m ễn    ảm  t u nộp  quản lý v  sử dụn  án p í v  

lệ p í  ò  án;  

Tuyên xử:  

1/. Hủy to n bộ Bản án dân sự sơ t ẩm số 46/2023/DS-ST ngày 06/10/2023 

 ủ   ò  án n ân dân tỉn  Bìn    uận về v ệ  “ r n     p      t   sản   un   

     t ừ  kế  yêu  ầu  ủy    y   ứn  n ận quyền sử dụn  đ t”   ữ  n uyên đơn 

bà  rần   ị C vớ  bị đơn ôn  H   ăn C1 v  n ữn  n ườ   ó quyền lợ  v  n  ĩ  

vụ l ên qu n. 

C uyển  ồ sơ vụ án   o  o  án n ân dân tỉn  Bìn    uận   ả  quyết lạ  vụ 

án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

2/  ề án p í: 

Án p í sơ t ẩm v   á      p í tố tụn  k á  sẽ đượ  xá  địn  lạ  k     ả  

quyết lạ  vụ án t eo t ủ tụ  sơ t ẩm. 

 ề án p í dân sự p ú  t ẩm: ông H   ăn C1 k ôn  p ả    ịu án p í p ú  

t ẩm. Ho n trả   o ôn  H   ăn C1 số t ền tạm ứn  án p í p ú  t ẩm đã nộp 

300.000 (b  trăm n  ìn) đồn  t eo B ên l   t u số 0020606 (k ôn  n  y t án  - 

t eo yêu  ầu t u số 27 n  y 17/10/2023  ủ   ò  án n ân dân tỉn  Bìn    uận) 

 ủ  Cụ        n  án dân sự tỉn  Bìn    uận. 

Bản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật từ n  y tuyên án./.     

 CÁC THẨM PHÁN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

   Trần Ngọc Tuấn Trần Thị Thúy Hồng Nguyễn Đắc Minh 

 

 

 

 

 


